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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

 

Bản án số: 21/2022/HS-PT
 

Ngày:   31-3-2022
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thư 

Các Thẩm phán:                        Ông Nguyễn Viết Hùng 

                                               Bà Nguyễn Thị Nga 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Phương Tuyết - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Văn Chương- Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình S thụ lý số 75/2021/HSPT ngày 

23 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Hoàng Thị Th và đồng phạm do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình S sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 08 

tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

 1. Họ và tên: Hoàng Thị Th; sinh năm 1971; nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Khu phố SĐ, phường TX, thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: 

Nội tr ; trình độ văn h a: 09  2; dân tộc: kinh;  uốc tịch: Việt Nam; giới tính: 

Nữ; tôn giáo: không; con ông: Hoàng Ngọc H1, và bà Lê Thị T ; c  chồng: Phan 

Hoàng M, sinh năm  954 và 02 người con, sinh năm 2002 và 20  ; tiền S: 

không;  

 Tiền án: Ngày 24 9 2020, bị Tòa án nhân dân thành phố ĐX xử phạt  2 

tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc” 

(Bản án số  2  2020 HSST ngày 24 9 2020). Bị cáo đư c tại ngoại “c  mặt tại 

phiên tòa”. 

2. Họ và tên:    Thị H; sinh năm:  969; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Khu phố PC, phường TP, thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Nội tr ; 

trình độ văn h a: 04  2; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; 
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giới tính: Nữ; con ông Lê Duy A và bà Bùi Thị Nh (đều đã chết); chồng là Lê 

H3, sinh năm  970 và 0  người con sinh năm  993; tiền S: Không;  

Tiền án: Ngày 24 9 2020, bị Tòa án nhân dân thành phố ĐX xử phạt  2 

tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc” 

(Bản án số  2  2020 HSST ngày 24 9 2020). Bị cáo đư c tại ngoại “c  mặt tại 

phiên tòa”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng  4 giờ 00 phút ngày 25/12/2020, Vũ Hải Yến Nh1 gọi điện 

thoại rủ Trần Thị M Ng đi uống cà phê thì Ng đồng ý, Nh1 điều khiển xe máy 

điện màu đỏ đến chỗ Ng thuộc khu phố TT, phường TX, thành phố ĐX, tỉnh 

Bình Phước thì c  Nguyễn Thị Đ Th2 điều khiển xe mô tô hiệu Vision màu đỏ, 

biển số: 93P -8 7.7 , Lê Thị H cùng với Đoàn Thị Ngọc E, Hoàng Thị Th đi xe 

máy SH Mode màu đỏ biển số 93P2-362. 7 đến đây để đ ng tiền hụi cho bà Lê 

Thị S. Do quen biết từ trước nên Nh1, Th2, H, Th đứng ở trước sân n i chuyện 

còn Ngọc E đi vào trong. Lúc này thấy Ng từ trong phòng đi ra. Do không gian 

ngoài sân chật, hẹp nên Ng, Nh1, Th2, Th và H cùng vào trong phòng kho chứa 

đồ ngồi n i chuyện chờ bà S về để đ ng tiền hụi. Khi đang ngồi n i chuyện với 

nhau, thấy trong phòng c  sẵn 0  bộ bài tây để trong một hũ nhựa nên tất cả 

cùng đồng ý và thống nhất cùng nhau tham gia đánh bài cào Liêng với hình thức 

thắng thua bằng tiền trong lúc chờ bà S về để đ ng tiền hụi. Khoảng  0 phút sau, 

lần lư t c  Hoàng Thị M, Nguyễn Thị Đ và Nguyễn Th2 D đến để đ ng hụi cho 

bà S, thấy c  nhiều người đang chơi đánh bài cào Liêng thắng, thua bằng tiền 

nên M, Đ và Dũng cùng vào tham gia đánh bài. 

Đến khoảng  6 giờ 40 phút cùng ngày Công an thành phố ĐX phối h p 

với Công an phường TX bắt quả tang các đối tư ng trên đánh bạc thắng thua 

bằng tiền thu giữ tại chiếu bạc số tiền: 5.720.000 đồng. Trong đ  c   80.000 

đồng trong hũ nhựa, 0  bộ bài tây đã qua sử dụng và 0  cái mền c  hoa văn.  

  Hình thức chơi và cách chơi bài Liêng như sau: 

 Sử dụng 0  bộ bài tây 52 lá, người làm cái (làm cái xoay vòng) sẽ chia lần 

lư t cho mình và cho các nhà con, mỗi người 03 lá, số lư ng chơi tùy thuộc vào 

ít hay Nh1ều người chơi. Sau khi chia bài thì mỗi người sẽ đặt ra tiền cư c là: 

 0.000 đồng (tùy theo quy ước của người chơi). Sau đ  người chơi sẽ xem bài, 

nếu người chơi thấy bài của mình lớn nhất hoặc đánh lừa đư c người chơi khác 

thì sẽ tố thêm tiền từ 20.000 đồng đến  00.000 đồng (theo quy ước trước khi 

chơi). Sau đ  người chơi sẽ xem bài, nếu người chơi thấy bài của mình lớn nhất 

hoặc đánh lừa đư c người khác sẽ tố thêm tiền từ 20.000 đồng đến  00.000 

đồng (theo quy ước trước khi chơi), còn ai không tố theo thì úp bài chịu thua số 

tiền đã đặt cư c. Sau đ  những người tham gia tố sẽ mở bài ra để so bài, nếu ai 

lớn nhất sẽ thắng, còn bài hòa nhau thì sẽ chia số tiền cư c và số tiền tố. 
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 Cách tính thắng thua như sau: Lớn nhất là “Sáp” nghĩa là 03 lá bài giống 

nhau; tiếp đến là “Liêng” nghĩa là 03 lá bài liên tiếp nhau (không tính chất); tiếp 

đến là “Ba cào” nghĩa là ba lá bài c  con hình. Nếu không c  các bài loại trên 

thì sẽ tính điểm, người chơi sẽ cộng điểm trên 03 lá bài lại, chỉ lấy phần đơn vị, 

nhỏ nhất là 0 điểm, lớn nhất là 9 điểm. Số điểm trên mỗi lá bài quy định như 

sau: Con A là   và từ con bài số 2 đến con bài số 9 tương đương theo số thứ tự 

từ   - 9 điểm, các lá bài còn lại tính là  0 điểm. 

Kết quả tính toán xác định số tiền đánh bạc của các bị can cụ thể như sau: 

- Hoàng Thị Th: Mang theo số tiền 4.500.000 đồng, sử dụng 500.000 

đồng để đánh bạc, không thắng, không  thua, lúc bị bắt quả tang thì hoảng s  

nên đã làm rơi ra ngoài chiếu bạc số tiền 4.000.000 đồng.  

-    Thị H: Mang theo số tiền 4.400.000 đồng, sử dụng  200.000 đồng 

dùng để đánh bạc, thắng số tiền 60.000 đồng, lúc bị bắt quả tang thu giữ trên 

người 4.200.000 đồng. 

- Vũ Hải Yến Nh1: Mang theo số tiền  .600.000 đồng, sử dụng số tiền 

600.000 đồng dùng để đánh bạc, không thắng, không thua, lúc bị bắt quả tang 

thu giữ trên người  .000.000 đồng.  

- Nguyễn Thị Đ Th2: Mang theo số tiền 2.500.000 đồng, sử dụng 

300.000 đồng để đánh bạc, khi chơi thì không thắng, không thua, lúc bị bắt quả 

tang thu giữ trên người 2.200.000 đồng.  

- Trần Thị M Ng: Mang theo số tiền 500.000 đồng, sử dụng  00.000 

đồng để đánh bạc, thắng số tiền 300.000 đồng, khách trả số tiền 500.000 đồng 

tiền thuê phòng nghỉ, tại thời điểm bắt quả tang thu giữ số tiền  .300.000 đồng. 

- Hoàng Thị M: Mang theo số tiền: 6.320.000 đồng, sử dụng số tiền 

 .320.000 đồng để đánh bạc, lúc bị bắt quả tang thu giữ trên người số tiền 

6.200.000 đồng.  

- Nguyễn Thị Đ: Mang theo số tiền là 4.750.000 đồng, sử dụng số tiền 

50.000 đồng để đánh bạc, thua 50.000 đồng, lúc bị bắt quả tang thu giữ trên 

người số tiền 4.700.000 đồng;  

- Nguyễn Th2 D: Mang theo số tiền 60.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 

thua hết. 

Tổng số tiền đánh bạc của Th, H, Nh1, Đ Th2, Ng, M, Đ và D là: 

3.130.000 đồng.  

Ngày 25  2 2020 khi bị bắt quả tang số tiền thu trên chiếu bạc 5.720.000 

đồng, trong đ  c  số tiền 4.000.000 đồng của Hoàng Thị Th cất riêng trong túi 

áo khoác là tiền để đ ng hụi cho bà S. Tổng số tiền các bị can và các đối tư ng 

bỏ trên chiếu sử để đánh với tổng số tiền là  .930.000 đồng, trong đ  Hoàng Thị 

M sử dụng  .320.000 đồng để đánh bạc nhưng M mới bỏ ra chiếu bạc số tiền 

 20.000 đồng còn số tiền  .200.000 đồng cất giữ trong người. Trong thời gian 

đánh bạc những người này đã sử dụng số tiền khoảng hơn 200.000 đồng dùng 

cho việc mua nước uống. Ngoài ra số tiền  80.000 đồng bỏ trong hũ nhựa là các 
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bị can, đối tư ng tự nguyện bỏ vào nếu ai thắng nhiều và c  bài ù, số tiền này 

dùng để mua nước uống cho tất cả người chơi. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2021/HSST ngày 08 tháng 7 năm 

2021 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước quyết định:  

 Về tội danh và hình phạt:  

Tuyên bố Hoàng Thị Th và Lê Thị H phạm tội: “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản   Điều 32 ; điểm s khoản   Điều 5 ; Điều  7; Điều 38, 

Điều 50, Điều 56, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình S:  

- Xử phạt Hoàng Thị Th 09 (chín) tháng tù. Tổng h p với  2 tháng tù 

cho hưởng án treo tại Bản án số  2  2020 HS-ST ngày 24 9 2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố ĐX chuyển thành án giam. Hình phạt chung buộc bị cáo 

phải chấp hành là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo đi chấp hành án đư c trừ đi thời hạn tạm giam của bản án trước từ ngày 

02 02 2020 đến ngày 11/02/2020. 

- Xử phạt    Thị H 09 (chín) tháng tù. Tổng h p với  2 tháng tù cho 

hưởng án treo tại Bản án số  2  2020 HS-ST ngày 24 9 2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố ĐX chuyển thành án giam. Hình phạt chung buộc bị cáo phải 

chấp hành là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 

đi chấp hành án đư c trừ đi thời hạn tạm giam của bản án trước từ ngày 

02 02 2020 đến ngày    02 2020. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H làm đơn 

kháng xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xE xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị 

cáo bị cáo đư c hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, xin Hội đồng xét xử xE xét 

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa:  Đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản   Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình S, 

sửa Bản án Hình S sơ thẩm số 68 202  HSST ngày 08 7 202  của Tòa án nhân 

dân thành phố ĐX theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Thị 

Th, Lê Thị H. Mức án Kiểm sát viên đề nghị xử phạt các bị cáo từ 06 – 08 tháng 

tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[ ] Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong thời hạn luật định, c  nội 

dung và hình thức phù h p với quy định tại các điều 33 , 332 và Điều 333 Bộ 

luật Tố tụng hình S (BLTTHS), nên đư c xE xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H thừa 

nhận hành vi phạm tội như Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm quyết định. Xét lời 

nhận tội của các bị cáo phù h p với nhau, của người c  quyền l i, nghĩa vụ liên 

quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác đư c 

xét hỏi công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm c  đủ cơ sở kết luận: 

ngày 25  2 2020 các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H cùng các đối tư ng Trần 

Thị M Ng, Hoàng Thị M, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Th2 Dũng, Vũ Hải Yến Nh1, 

Nguyễn Thị Đ Th2 đánh bạc với hình thức chơi bài “Cào liêng” thắng thua bằng 

tiền với tổng số tiền thu trên chiếu bạc là 3. 30.000 đồng (Ba triệu một trăm ba 

mươi ngàn đồng). Số tiền thu đư c trên chiếu bạc dưới 5.000.000 đồng, các đối 

tư ng Trần Thị M Ng, Hoàng Thị M, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Th2 D, Vũ Hải 

Yến Nh1, Nguyễn Thị Đ Th2 chưa bị xử phạt hành chính, chưa c  tiền án về tội 

đánh, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên các đối tư ng trên đã bị Công an thành 

phố ĐX, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt hành chính, riêng đối với các bị 

cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H đang trong thời gian thử thách của một bản án khác 

mà tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Do đ , Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các 

bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H phạm tội “ Đánh bạc” theo khoản   Điều 32  

của Bộ luật hình S năm 20 5, đư c sửa đổi, bổ sung năm 20 7 là c  căn cứ, 

đúng quy định của pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 

Cấp sơ thẩm đã xem xét cho các bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ thành 

khẩn khai báo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị Th cung cấp thêm 

đơn c  xác nhận của chính quyền địa phương với nội dung bị cáo là lao động 

chính duy nhất trong gia đình, các tài liệu thể hiện bản thân bị cáo thường xuyên 

đau ốm, chồng bị cáo thường xuyên bị bệnh phải c  người chăm s c; bị cáo Lê 

Thị H cung cấp thêm đơn c  xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh 

của gia đình bị cáo kh  khăn, bị cáo là trụ cột của gia đình, bị cáo thường xuyên 

đau ốm, phải chăm s c cha, mẹ già yếu. Xét thấy đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách Nh1ệm hình S mới đư c quy định tại khoản 2 Điều 5  của BLHS, mà cấp 

sơ thẩm chưa áp dụng cho các bị cáo cần xE xét áp dụng giảm nhẹ một phần 

hình phạt đối với các bị cáo. Do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị 

cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H đư c chấp nhận.  
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 [4]  uan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên tòa phúc thẩm phù h p với nhận định của Hội đồng xét xử nên đư c chấp 

nhận. 

 [5] Án phí hình S phúc thẩm: Các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H không 

phải chịu. 

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng 

nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ vào điểm b khoản   Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình 

S năm 20 5. 

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Hoàng Thị 

Th, Lê Thị H. 

 Sửa Bản án hình S sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 08 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thành phố ĐX, tỉnh Bình Phước về hình phạt đối với các bị 

cáo. 

[2]. Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị Th và Lê Thị H phạm tội: “Đánh 

bạc”. 

[3]. Áp dụng khoản   Điều 32 ; điểm s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; Điều 

 7; Điều 38, Điều 50, Điều 56, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình S:  

- Xử phạt Hoàng Thị Th 06 tháng tù. Tổng h p với  2 tháng tù của Bản 

án số  2  2020 HS-ST ngày 24 9 2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX. 

Hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án đư c trừ đi thời hạn tạm giam 

của bản án trước từ ngày 02 02 2020 đến ngày    02 2020. 

- Xử phạt    Thị H 06 tháng tù. Tổng h p với 12 tháng tù của Bản án số 

121/2020/HS-ST ngày 24 9 2020 của Tòa án nhân dân thành phố ĐX. Hình phạt 

chung buộc bị cáo phải chấp hành là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án đư c trừ đi thời hạn tạm giam của bản án 

trước từ ngày 02 02 2020 đến ngày    02 2020. 

[4]. Án phí hình S phúc thẩm: các bị cáo Hoàng Thị Th, Lê Thị H không 

phải chịu. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng 

nghị đã c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. . 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- PV 06 Công an tỉnh Bình Phước; 

- Trại tạm giam; 

- Sở Tư pháp;  

- TAND, VKS  ĐX; 

-  C CSĐT, C THAHS ĐX ; 

- Chi cục THADS ĐX; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.   

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thư 

 

 

 

 

 

 

 


